
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

CL16-45, khu đất dịch vụ La Dương, Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

11/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HẢI TRANG

0110682281

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HẢI TRANG
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0902165168
Email: Hanoitech@gmail.com

Fax:
Website:
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5.000.000.000 VNĐ

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
- Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không phải hệ thống điện, hệ 
thống cấp thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí 
hoặc máy công nghiệp trong các công trình nhà và công trình 
kỹ thuật dân dụng, bao gồm cả bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 
thiết bị này.
- Lắp đặt hệ thống thiết bị trong công trình nhà và công trình 
xây dựng khác như:
+ Thang máy, thang cuốn,
+ Cửa cuốn, cửa tự động,
+ Dây dẫn chống sét,
+ Hệ thống hút bụi,
+ Hệ thống âm thanh,
+ Hệ thống cách âm, cách nhiệt, chống rung.

4329

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện

4649

4. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

5. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
(Không bao gồm thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi 
âm, ghi hình, định vị)

4652

6. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, 
động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện)

4659

7. Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng 9521

8. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

9. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

10. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

11. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

12. Bán lẻ thiết bị gia đình khác lưu động hoặc tại chợ
Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu lưu động hoặc tại chợ

4784

13. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

14. Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học 3313

15. Sửa chữa thiết bị điện 3314

16. Lắp đặt hệ thống điện 4321(Chính)

17. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

6. Vốn điều lệ: 
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STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 NGUYỄN 
XUÂN HẢI   
                  

Việt 
Nam

Thôn Bình Danh, Xã 
Quảng Hợp, Huyện 
Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

3.500.000.000 70,000 038082020622

2 CAO THỊ 
TRANG

Việt 
Nam

Thôn Bình Danh, Xã 
Quảng Hợp, Huyện 
Quảng Xương, Tỉnh 
Thanh Hoá, Việt Nam

1.500.000.000 30,000 038191023434

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038082020622
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Thôn Bình Danh, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Bình Danh, Xã Quảng Hợp, Huyện Quảng Xương, Tỉnh Thanh 
Hoá, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN XUÂN HẢI                     Nam

20/10/1982 Kinh Việt Nam

12/03/2021 Cục cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã 
hội 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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